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YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Chương trình đại học (chứng chỉ, bằng cao đẳng và bằng cử nhân):
•	 Tốt nghiệp trung học và đủ 17 tuổi khi bắt đầu học kỳ đầu tiên; và

•	 Điểm trung bình trung học phổ thông tối thiểu là 60%; và

•	 Điểm trung bình môn Toán Lớp 11 tối thiểu là 60%

Các chứng chỉ sau đại học (Post-degree Diploma và Post-Baccalaureate Diploma) - 1 năm hoặc 2 năm:
•	 Bằng cử nhân hệ 3 năm hoặc 4 năm; và

•	 Điểm trung bình tích lũy đại học tối thiểu đạt 60%

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Học sinh cần phải chứng minh trình độ Anh ngữ khi đăng ký nhập học vào Douglas College bằng cách cung cấp một trong những 
chứng chỉ sau (các yếu tố khác cũng có thể được xét đến):

•	 Tiếng Anh Lớp 12 ở trường trung học thuộc tỉnh bang British Columbia: tối thiểu điểm C.

•	 TOEFL iBT: tổng điểm tối thiểu 83 (tối thiểu 21 ở kỹ năng viết đối với các chương trình Post-degree Diploma và Post-
Baccalaureate Diploma); mã trường của Douglas College là 9568.

•	 TOEFL Essentials: tổng điểm tối thiểu 9 (điểm mỗi kỹ năng không dưới 8) 
•	 IELTS (Phần Thi Học Thuật): tổng điểm tối thiểu 6.5. Đối với các chương trình sau đại học, điểm mỗi kỹ năng không dưới 6.0.
•	 Duolingo: tổng điềm tối thiểu 110
•	 PTE: tổng điềm tối thiểu 56
•	 Hoàn thành khóa học tiếng Anh (ELLA) tại trường Douglas College - 4 lớp tiếng Anh ACE cấp độ 2 và 3 lớp tiếng Anh ACE cấp 

độ 3.

Lưu ý: Đối với học sinh không đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh, học sinh có thể đăng ký khóa học tiếng Anh tại trường hoặc một 
trong các trường đối tác ESL của Douglas College.
Đối với một số chương trình học, học sinh sẽ cần đáp ứng một số yêu cầu đầu vào khác như hồ sơ năng lực hoặc thư giới thiệu, 
lảm tình nguyện, thi năng khiếu và phỏng vấn, vvv.

Để biết được đầy đủ thông tin về yêu cầu đầu vào, vui lòng truy cập: douglascollege.ca/
internationaladmission

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

CÁCH NỘP HỒ SƠ
1. Trực tuyến và thanh toán phí ghi danh $100 Education 
Planner BC: educationplannerbc.ca 

2. Chuẩn bị các hồ sơ: bảng điểm, bằng cấp, chứng 
chỉ Tiếng Anh và hộ chiếu.

3. Gửi đơn đăng ký và tất cả hồ sơ qua email: 
dciadmissions@douglascollege.ca. 

Để biết được đầy đủ thông tin về yêu cầu đầu vào, vui
lòng truy cập: douglascollege.ca/internationalstudents

Kỳ nhập học
Tất cả các chương trình có kỳ nhập học và 
tháng 9, tháng và tháng 5, ngoại trừ những 
chương trình có ghi chú:
*chỉ có kỳ nhập học tháng 9
**chỉ có kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1

Một số ngành có thể nhận đủ sinh viên trước hạn chót nộp hồ sơ. Chúng 
tôi khuyến khích học sinh nộp hồ sơ sớm nhất có thể để nhận được thư 
mời nhập học từ nhà trường vào đúng ngành học và kỳ học mong muốn.
Vui lòng liên hệ với Douglas International qua địa chỉ: dciadmissions@
douglascollege.ca để kiểm tra chỗ trống của ngành học bạn quan tâm 
trước khi nộp hồ sơ.

KỲ NHẬP HỌC THỜI GIAN NHẬN 
HỒ SƠ

THỜI HẠN NỘP 
HỒ SƠ

Tháng 9 1/10 31/5

Tháng 1 1/2 30/9

Tháng 5 1/6 31/1

Sinh viên sẽ cần xác nhận với Douglas College về tình trang giấy phép du 
học (study permit) của mình hai tháng trước khi bắt đầu học kì đầu tiên 
tại trường. Thời hạn này có thể thay đổi tùy theo tình trang chỗ trống của 
chương trình học, thời gian xử lý giấy phép du học (study permit/ visa) và 
một số điều kiện đặc thù của các chương trình liên kết với đối tác.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

PROGRAMS
Certificate Programs (1 year)
Proficiency in Academic College English 

(ELLA)
Academic Foundation for Potential Health 

Information Management Applicants
Accounting
Applied Audio
Basic Musicianship*
Communications 
Computing Science 
Criminal Justice Studies 
Engineering Foundations **
General Business 
Global Competency
Marketing 
Performing and Fine Arts

Diploma Programs (2 years)
Accounting 
Child and Youth Care*
Commerce and Business Administration
Computing Science - Game Development**
Computing Science - General**
Computing Studies and Information Systems
Criminology
Early Childhood Education**
Engineering and Fabrication Technologies
Financial Service Management
Foundation for Music Therapy Studies*
General Business
General Studies 
Geological Resources**
Hearing Instrument Practitioner*
Hospitality Management
Legal Studies
Liberal Arts
Management
Marketing
Music*
Music Technology*
Opticianry*
Sport Science**
Stagecraft and Event Technology* 
Theatre*
Therapeutic Recreation*

Associate Degree Programs (2 years)
Anthropology 
Asian Studies
Associate of Arts - General
Associate of Science - General
Biology 
Chemistry 
Communications 
Creative Writing 
Criminology
Earth and Environmental Sciences 
Economics
English 
Environmental Science 
Environmental Studies 
Future Professional Pilots 
Gender, Sexualities and Women’s Studies 
Geography and the Environment  
History 
Intercultural and International Studies
Mathematics 
Modern Languages
Performing and Fine Arts 
Philosophy 
Political Science 
Psychology 
Sociology  

Bachelor’s Degree Programs (4 years)
Applied Crimonology
Applied Psychology
Business Administration - Accounting,
Business Administration - Financial Services
Business Administration - Management
Business Administration - Marketing
Child and Youth Care*
Health Information Management 
Therapeutic Recreation*

Concentrations
If you want a bachelor’s degree with a 
specialization, Douglas College offers 
concentrations in a number of areas:
Applied Theory and Research
Disability and Applied Behaviour Analysis
Forensic/ Criminology
Pre-counselling
Psychosocial Rehabilitation
Business Law
Data Analytics in Accounting
Digital Marketing and Communications 

Management
Financial Services Management
Hospitality Management
Hospitality Marketing
Human Resource Management
International Business Management
Marketing
Not-for-Profit and Public Sector Accounting 
Professional Selling and Sales Management 
Project Management
Public Accounting
Supply Chain Management
Taxation
Trades Management
Trades Marketing

Post-Degree Diploma Programs  
(1 year)
Accounting 
Accounting Studies 
Business Law*
Data Analytics
Financial Analysis 
Financial Planning 
Global Banking and Economics 
Hospitality Management 
Hospitality Marketing**
Human Resource Management*
Information and Communication Technology
International Business Management 
Kinesiology
Marketing 
Professional Communication*
Project Management 
Sales** 
Supply Chain Management

Post-Baccalaureate Diploma 
Programs (2 years)
Accounting 
Advanced Human Resource Management
Advanced Supply Chain Management
Computer and Information Systems 

– Cybersecurity
Computer and Information Systems –  

Data Analytics
Computer and Information Systems – 

Emerging Technology
Digital Marketing
Finance 
Hospitality Services Management
Health Information Management*
International Supply Chain Management

http://educationplannerbc.ca


CHƯƠNG TRÌNH 
ĐA DẠNG
Hơn 100 lựa chọn mang tính ứng 
dụng thực tiễn cao.

1

HỌC PHÍ THẤP, CHẤT
LƯỢNG CAO
Học phí phải chăng tại
khu đô thị Metro Vancouver.

2

MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC
CAO VỚI GIÁO SƯ
Tối đa 35 sinh viên/lớp.

3

CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC
Cơ hội chuyển tiếp đến các trường 
đại học hàng đầu tại Canada.

5

CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
Co-op, Career Boost và Internship là 
những chương trình hỗ trợ sinh viên 
về cơ hội việc làm.

4

2
3

2
6

3

HỌC PHÍ VÀ SINH HOẠT PHÍ (theo năm)

ĐIỂM QUA VỀ 
DOUGLAS
25,000+ TỔNG SỐ SINH VIÊN

3,800+ DU HỌC SINH
90+ QUỐC TỊCH

17:1 TỶ LỆ SINH VIÊN TRÊN GIẢNG VIÊN
$100,000 QŨY HỌC BỔNG HÀNG NĂM

THỜI TIẾT
1,920+ số giờ nắng hàng năm

22°C nhiệt độ trung bình mùa hè     
8°C nhiệt độ trung bình mùa đông

Xin lưu ý: Học phí và sinh hoạt phí của sinh viên có thể thay đổi.
Một số khoản phí mang tính tương đối và có thể khác nhau giữa các sinh viên.
Đây là chi phí ước tính thông thường của một sinh viên năm nhất theo học tại Doug-
las College. Sinh hoạt phí có thể thay đổi tùy theo cách chi tiêu của mỗi sinh viên. 

*Bao gồm ba tháng phí bảo hiểm y tế cơ bản học kì đầu tiên cho sinh viên quốc tế từ Guard.
me và một tháng phí bảo hiểm y tế bắt buộc của bang British Columbia (Sinh viên bắt đầu 
vào kì nhập học tháng 9 sẽ đóng thêm $250 cho DSU Extended Medical Insurance).
**Bao gồm ba tháng phí bảo hiểm y tế cơ bản học kì đầu tiên cho sinh viên quốc tế từ 
Guard.me, chín tháng phí bảo hiểm y tế bắt buộc của bang British Columbia và $250 cho 
DSU Extended Medical Insurance

1 học kỳ  
(12 tín chỉ)

HỌC PHÍ VÀ PHỤ PHÍ BẮT BUỘC
Học Phí	 $7,794	 $19,485

Bảo hiểm y tế	 $264* 	 $1,354**

Chi phí cho hoạt động sinh viên	 $166.86	 $500.57

Phí đi lại (U-Pass)	 $184	 $552

TỔNG CỘNG	 $8,408.86	 $21,891.57

SINH HOẠT PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁC
Chi phí ăn ở	 $4,500	 $13,500

Chi phí khác	 $1,500	 $4,500

Sách vở và đồ dùng học tập	 $875	 $2,625

TỔNG CỘNG	 $6,875	 $20,625

1 năm học
(30 tín chỉ)

DOUGLAS INTERNATIONAL OFFICE
700 Royal Ave., room S2800 
New Westminster, BC, Canada, V3M 5Z5 
Tel 604 527 5650  Fax 604 527 5516

MAILING ADDRESS
PO Box 2503
New Westminster. BC, Canada, V3L 5B2

douglascollege.ca (College homepage)
douglascollege.ca/internationalstudents  
(International homepage)
dciadmissions@douglascollege.ca
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ĐIỂM KHÁC BIỆT 
CHỈ CÓ TẠI 
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